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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thơm. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Hoàng H. 

              2. Ông Nguyễn Đức Khởi. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đào - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Xuân Việt - Kiểm sát viên.  

 Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

46/2021/TLST- HS ngày 11 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 46/2021/QĐXXST- HS ngày 16 tháng 11 năm 2021 đối với các bị 

cáo: 
 

 1. Hoàng Hải H, sinh ngày 02/9/1971; Nơi cư trú: Khu Phú Cát, xã H, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học 

vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Hoàng Tr Q (đã chết) và bà: Hoàng Thị Th (đã chết); Vợ: 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1977; Con: có 2 con (lớn 21 tuổi, nhỏ 18 tuổi); Tiền 

án, Tiền sự: không; 

Nhân thân: Bản án số 42/2014/HSST ngày 18/7/2014 của Tòa án nhân 

dân huyện Tam Nông xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.  

(Bị cáo đã chấp hành xong toàn bộ quyết định bản án ngày 13/12/2015) 

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2021 đến nay. Bị cáo hiện 

đang bị tạm giam tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Tam Nông. (Có mặt). 

2. Phan Quang Tr, sinh ngày 10/4/1987; Nơi cư trú: Khu 3, xã B, huyện 

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Phạm Văn Đ, sinh năm 1954 và bà: Đỗ Thị L, sinh năm 1957; Vợ: 

Nguyễn Thị L, sinh năm 1992 (đã ly hôn); Con: có 01 con (09 tuổi); Tiền án, 

tiền sự: Không;  

Nhân thân: Bản án số 32/2014/HSST ngày 27/5/2014 của Tòa án nhân 

dân huyện Tam Nông xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

(Bị cáo đã chấp hành xong toàn bộ quyết định bản án ngày 18/9/2015);  

Bản án số 238/2016/HSST ngày 12/9/2016 của Tòa án nhân dân quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội xử phạt 32 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất 

ma túy (Bị cáo đã chấp hành xong toàn bộ quyết định bản án ngày 05/10/2018). 
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Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 14/7/2021 đến ngày 23/7/2021 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi 

cư trú tại xã B, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt). 

Người có quyền lợi và  nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1992. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: khu 9, xã B, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

2. Bà Hà Thị Đ, sinh năm 1971. (Có mặt). 

Địa chỉ: Khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

3. Chị Vi Thị Kim Nh, sinh năm 1982. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu Thượng Cát, xã H, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

4. Chị Phan Thị Thanh H, sinh năm 1982. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu 3, xã B, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

5. Bà Phan Thị M, sinh năm 1969. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 10 giờ 40 phút ngày 14/7/2021, tại đường nội đồng thuộc khu 8, xã L, 

huyện Tam Nông, Tổ công tác của Công an huyện Tam Nông bắt quả tang Phan 

Quang Tr có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ của Tr gồm: 01 

miếng vải có mặt ngoài, mặt trong màu trắng, bên trong có chứa chất bột cục 

màu trắng Tr đang cầm trong tay trái (Tr khai nhận là gói ma túy (Heroine) mua 

về với mục đích sử dụng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số Imei 

865041051707451 số thuê bao 0389.505.011; 01 xe môtô nhãn hiệu Honda 

Dream II màu nâu, BKS 19L2-5961. Tổ công tác của Công an huyện Tam Nông 

tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và dẫn giải đối tượng về trụ 

sở Công an huyện Tam Nông để làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tam Nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tr tại khu 3, xã B, 

huyện Tam Nông nH không thu giữ gì có liên quan đến ma túy. Kết quả xét 

nghiệm chất ma túy đối với Tr  đã xác định dương với tính chất ma túy 

(Heroine). 

Tại Cơ quan điều tra, Phan Quang Tr khai nhận: Tr bị nghiện ma túy từ 

năm 2011 đến nay. Khoảng 9 giờ 25 phút ngày 14/7/2021,Tr gọi từ số điện thoại 

0389.505.011 đến số 0961.042.691 của Hoàng Hải H, ở khu Phú Cát, xã H, huyện 

Cẩm Khê để hỏi mua ma túy:“còn hàng không, để cho em một cái 500.000đồng” 

(hàng nghĩa là ma túy Heroine), H đồng ý và nói: “có, lên ngay để anh còn đi có 

việc”. Tr hỏi mượn xe môtô Biển kiểm soát 19L2 - 5961 của chị gái là Phan Thị 

Thanh H, sinh năm 1982, khi Tr đi đến cổng nhà H thì gặp H ở đó, Tr đưa H 

500.000đồng và được H đưa cho 01 gói ma túy được gói bằng một mảnh vải mặt 

ngoài và trong màu trắng bên trong có chứa ma túy, Tr không mở ra xem mà 

cầm lấy đi về đến đường nội đồng thuộc khu 8, xã L, huyện Tam Nông, Tr đang 

tìm chỗ sử dụng ma túy thì bị Tổ công tác của Công an huyện Tam Nông phát 

hiện bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật như nêu trên. 
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Căn cứ lời khai của Phan Quang Tr, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tam Nông đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 

Hoàng Hải H và tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở của Hoàng Hải H, 

quá trình khám xét người H, đã thu giữ gồm: 01 gói giấy có mặt trong và mặt 

ngoài đều màu trắng có chữ in, chữ số nhiều màu sắc, bên trong gói giấy có 

chứa chất bột cục màu trắng; 03 bơm kim tiêm, nhãn hiệu MPV loại 3ml/cc; 01 

ống Novocain 3%; 01 tờ giấy ăn, mặt ngoài mặt trong đều màu trắng có 01 vết 

cháy xém; 01 mảnh giấy có một mặt màu trắng, một mặt có in chữ số và chữ 

viết nhiều màu sắc trong túi quần phía trước bên trái; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone đã cũ, tại thời điểm thu giữ điện thoại hết pin không kiểm tra được 

Imei và số sim; 01 ví da đúc trong túi quần phía sau bên trái màu đen, trong ví 

có nhiều giấy tờ tùy thân của H và số tiền 5.323.000đồng; 01 chiếc xe môtô 

nhãn hiệu Honda Super Dream, BKS 19G1 - 024.92; khám xét nơi ở nH không 

thu giữ được gì. Kết quả xét nghiệm chất ma túy đối với H đã xác định dương 

tính với chất ma túy (Heroine). 

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Hải H khai nhận: Khoảng hơn 9 giờ ngày 

14/7/2021, H đang ở nhà mình thì thấy Tr gọi điện thoại đến hỏi mua ma túy 

Heroine với giá 500.000đồng, do quen biết từ trước và đã sử dụng ma túy 

(Heroine) cùng nhau nên H đồng ý, sau đó H đến nhà Hoàng Tuấn O, sinh năm 

1968 ở cùng khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm Khê, hỏi mua ma túy của O 

1.000.000đồng và được O đưa cho 02 gói ma túy đều được gói trong tờ giấy có 

mặt trong màu trắng, mặt ngoài màu trắng có chữ in, chữ số nhiều màu sắc, bên 

trong gói giấy có chứa chất bột cục màu trắng, H đem 02 gói ma túy về nhà 

mình, H đúc 01 gói ma túy vào túi quần, còn 01 gói ma túy H mở ra sử dụng 

một phần, còn 01 phần H gói lại vào một mảnh vải có mặt ngoài và trong màu 

trắng, tờ giấy gói bên ngoài H đúc vào túi quần. Khoảng 30 phút sau, Tr đi xe 

môtô đến nhà gặp H ở cổng, Tr đưa cho H 500.000đồng và H đưa cho Tr 01 gói 

ma túy được gói bằng miếng vải có mặt ngoài và trong đều màu trắng có chứa 

ma túy (Heroine) bên trong. Sau đó Tr cầm gói ma túy về và đi đâu làm gì thì H 

không biết. Khoảng 10 giờ cùng ngày, H mượn xe môtô nhãn hiệu Honda Super 

Dream, BKS 19G1- 024.92 của chị dâu là chị Phan Thị M, sinh năm 1969, ở 

khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm Khê để đi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

thăm và trông nom anh trai đang điều trị tại đó. Đến 06 giờ ngày 15/7/2021, H 

điều khiển xe môtô đi từ Bệnh viện về nhà, khi đi đến khu Cự Minh, xã Đ, 

huyện Cẩm Khê thì bị Cơ quan điều tra Công an huyện Tam Nông, giữ người 

trong trường hợp khẩn cấp và khám xét người thu giữ các đồ vật như nêu trên. H 

khai nhận gói ma túy bị thu giữ khi khám xét người H tàng trữ nhằm mục đích 

sử dụng cho bản thân và nếu ai hỏi mua thì sẽ bán kiếm lời. Các vật dụng thu 

giữ gồm bơm kim tiêm và ống Novocain là H chuẩn bị để sử dụng tiêm chích 

ma túy Heroine cho bản thân.  

Ngoài ra, Hoàng Hải H còn khai nhận khoảng đầu tháng 7/2021, tại khu 

vực cây xăng thuộc xã Đ, huyện Cẩm Khê H đã gặp Nguyễn Văn D, sinh năm 

1992, nơi ở khu 9 xã B, huyện Tam Nông, , do quen biết nhau từ trước và đã sử 

dụng ma túy cùng nhau nên D hỏi H: “Anh có hàng không? hộ em cái 

500.000đồng” (hàng ở đây là ma túy Heroine), H đồng ý và nói “Để tao ra nhà 
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O, tao mua xong, tao lấy một phần ma túy coi như tiền công” Dđồng ý và đưa 

cho H 500.000đồng, H cầm tiền rồi đi đến nhà O mua một gói ma túy với giá 

500.000đồng và mang đến chỗ Dđang đứng chờ, H chia gói ma túy làm hai phần, 

một phần H sử dụng hết tại chỗ còn một phần đưa cho Dđể mang về nhà và đã sử 

dụng hết.  

Ngoài các lần bán ma túy nêu trên, Hoàng Hải H còn khai nhận đã hai lần 

góp tiền với các đối tượng rồi mua ma túy về cùng nhau sử dụng, cụ thể: 

Lần thứ nhất khoảng đầu tháng 7 năm 2021: H với Phan Quang Tr, 

Nguyễn Văn D và Hán Văn Th, sinh năm 1987, ở khu 4, xã B, huyện Tam Nông 

cùng nhau góp được 1.000.000đồng rồi đưa cho H đem tiền đi mua ma túy của 

O rồi đem về tất cả cùng nhau sử dụng hết. 

Lần thứ hai là ngày 11/7/2021: H và Tr mỗi người góp 250.000 đồng rồi 

H cầm 500.000đồng đi mua Heroine của O rồi đem về cả hai cùng sử dụng hết.  

Lời khai nhận của Hoàng Hải H phù hợp với lời khai của Phan Quang Tr 

và Nguyễn Văn D, kết quả kiểm tra dữ liệu điện thoại và các tài liệu chứng cứ 

cơ quan điều tra thu thập được.  

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định chất ma túy đối 

với vật chứng đã thu giữ. Tại Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật Hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: 

- Chất bột cục màu trắng chứa trong 01 miếng vải có hai mặt đều màu 

trắng trong bì niêm phong gửi đến giám định (thu giữ của Phan Quang Tr) là 

ma túy, có khối lượng là 0,139 gam, loại Heroine. 

- Chất bột cục màu trắng chứa trong 01 gói giấy, có mặt ngoài màu 

trắng, có in chữ, số nhiều màu sắc, mặt trong màu trắng trong bì niêm phong 

gửi đến giám định (thu giữ của Hoàng Hải H) là ma túy, có khối lượng là 0,134 

gam, loại Heroine.  

Heroine là chất ma túy nằm trong danh mục I, số thứ tự 09, Nghị định số 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ. 

Căn cứ lời khai của Hoàng Hải H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tam Nông tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Hoàng 

Tuấn O ở khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm Khê nhưng không thu giữ được gì liên 

quan đến ma túy. Đồng thời, triệu tập Hoàng Tuấn O đến Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Tam Nông để đấu tranh làm rõ, tuy nhiên Hoàng Tuấn O 

không có mặt tại gia đình và chính quyền địa phương cũng không biết O hiện 

đang làm gì, ở đâu.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông đã triệu tập Hán Văn 

Th đến để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, Hán Văn Th cũng không có mặt tại gia 

đình và chính quyền địa phương không biết T1 hiện làm gì, ở đâu. 

Đối với số tiền 5.323.000 đồng thu giữ khi bắt giữ H, quá trình điều tra 

xác định: chị Hà Thị Đ, sinh năm 1971, ở khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm Khê 

(là chị dâu H) đưa cho H số tiền 6.000.000đồng để mang xuống Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ chi tiêu trong quá trình chăm sóc cho anh trai của H và cũng 

là chồng chị Đ1 đang điều trị bệnh tại đây. Ngày 14/7/2021, H tự ý lấy 

1.000.000đồng trong số tiền trên để mua ma túy của O về bán cho Tr được 

500.000đồng, chị Đ1 không biết việc H lấy tiền của mình để mua ma túy. Khi 
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chăm anh trai ở bệnh viện H đã chi tiêu số tiền là 177.000 đồng, còn lại số tiền 

5.323.000đồng bị Cơ quan điều tra thu giữ nêu trên. Chị Đ1 đề nghị được nhận 

lại số tiền 4.823.000đồng còn lại sau khi H đã chi tiêu và sử dụng. Đối với số 

tiền H đã chi tiêu và sử dụng trong tổng số tiền trên chị Đ1 không có yêu cầu đề 

nghị nhận lại và không có ý kiến thắc mắc gì. 

Xác minh tài sản xác định: Hoàng Hải H và Phan Quang Tr hiện đều sống 

cùng với gia đình, không có tài sản riêng, là lao động tự do và có thu nhập 

không ổn định. 

Cáo trạng số: 44/CT-VKS TN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân  huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ truy tố: Hoàng Hải H về tội: “Mua 

bán trái phép chất ma tuý” quy định tại  điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự và Phan Quang Tr về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, r  khoản 1 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Hải H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt bị cáo  Hoàng Hải H từ 8 năm tù đến 9 năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 15/7/2021. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H. 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Phan Quang Tr phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.  

Xử phạt bị cáo Phan Quang Tr từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma tuy”. (Bị cáo được khấu trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 

14/7/2021 đến ngày 23/7/2021). Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo 

Tr. 

Về  xử lý vật chứng, tài sản: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

khoản 2, điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy: 0,103 gam chất ma túy (Heroine, còn lại sau giám định) 

cùng toàn bộ bao gói gửi giám định (thu giữ của Tr) Bì số 855/KLGĐ và 0,099 

gam chất ma túy (Heroine, còn lại sau giám định) cùng toàn bộ bao gói gửi giám 

định (thu giữ của H) Bì số 860/KLGĐ; 03 bơm kim tiêm, nhãn hiệu MPV loại 

3ml/cc; 01 ống Novocain 3%; 01 tờ giấy ăn, mặt ngoài mặt trong đều màu trắng, 

có vết cháy xém; 01 mảnh giấy có một mặt màu trắng, một mặt có in con số và 

chữ viết nhiều màu sắc; 02 sim số thuê bao: 0389.505.011 (của Tr) và 

0961.042.691 (của H); 

- Tịch thu để bán nộp Ngân sách Nhà nước: 02 chiếc điện thoại di động: 01 

chiếc nhãn hiệu OPPO màu trắng có số Imei1 865041051707451 (của Tr) và  01 

chiếc nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng có số Imei1 355405078081272 (của H); 

- Trả lại cho Hoàng Hải H: 01 ví da màu đen bên trong có biểu tượng và 

chữ Lexus, trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân của H gồm: 01 giấy CMND, 01 thẻ 
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bảo hiểm y tế, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe môtô, tất cả 

đều mang tên Hoàng Hải H; 

- Trả lại cho chị Vi Thị Kim Nh: 01 đăng ký xe mô tô mang tên Trần Văn 

Lừng (của chị Nhung đưa H cầm hộ);           

- Đối với số tiền 5.323.000đồng thu giữ của Hoàng Hải H: 

           + Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 500.000đồng là tiền phạm tội 

do bị cáo H bán ma túy cho Tr ngày 14/7/2021 mà có. 

 + Trả lại cho bà Hà Thị Đ số tiền 4.823.000đồng (là tiền chị Đ1 đưa H cầm 

hộ để chăm sóc anh trai) 

         - Tịch thu để nộp ngân sách nhà nước đối với Hoàng Hải H: Số tiền 

500.000đồng (là tiền phạm tội do H bán ma túy cho Dmà có nhưng đã tiêu sài 

hết). 

- Xác nhận các biên bản giao nhận vật chứng: trả lại 02 xe môtô cho chị 

Phan Thị Thanh H và chị Phan Thị M của Cơ quan điều tra là hợp pháp. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật 

phí và lệ phí 2015;điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Hoàng Hải H và Phan Quang Tr mỗi bị cáo 

phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

 Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, các bị cáo nói lời nói sau 

cùng: Các bị cáo ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau. 

[1] Về tố tụng:  

Về hành vi, quyết định tố tụng: Của điều tra viên, cơ quan điều tra Công 

an huyện Tam Nông, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông, kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 

bị cáo không có ý kiến hoặc có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi cấu thành tội phạm của bị cáo: 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo Hoàng Hải H và 

Phan Quang Tr đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của 

các bị cáo phù hợp với Cáo trạng đã truy tố, đồng thời còn phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời 

khai của người chứng kiến, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết luận giám 

định. 

Vì vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:  

* Hoàng Hải H đã có hành vi bán trái phép chất ma túy 02 lần cụ thể: 
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Lần 1: Khoảng đầu tháng 7 năm 2021, tại khu vực cây xăng thuộc xã Đ, 

huyện Cẩm Khê, H bán cho Nguyễn Văn D 01 gói ma túy (Heroine) với giá 

500.000đồng và Dđã sử dụng hết;  

Lần 2: Khoảng 10 giờ ngày 14/7/2021, tại khu Phú Cát, xã H, huyện Cẩm 

Khê, H bán cho Phan Quang Tr 0,139 gam chất ma túy (Heroine) với giá 

500.000đồng; Ngoài ra, H còn tàng trữ 0,134 gam chất ma túy (Heroine) với 

mục đích để sử dụng cho bản thân và nếu gặp ai hỏi mua ma túy thì bán để kiếm 

lời. 

* Phan Quang Tr đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,139 gam chất ma túy 

(Heroine) với mục đích để sử dụng cho bản thân đã bị Tổ công tác của Công an 

huyện Tam Nông bắt quả tang hồi 10 giờ 40 phút ngày 14/7/2021 tại đường nội 

đồng thuộc khu 8, xã L, huyện Tam Nông. 

Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của Hoàng Hải H đã 

phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

251 của Bộ luật Hình sự và Phan Quang Tr đã phạm vào tội Tàng trữ trái phép 

chất ma tuý, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

 “1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích 

mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

 c, Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 

XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;” 

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy 

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

a) ... 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

...” 

Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của các bị cáo 

thấy rằng: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm 

phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma tuý của Nhà nước mà còn gây 

mất trật tự trị an xã hội.  

[3] Về  nhân thân,tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Trước khi quyết định hình phạt cho bị cáo cần xem xét đến nhân thân và 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như sau: 

Về nhân thân: Bị cáo Hoàng Hải H và bị cáo Phan Quang Tr có nhân thân 

xấu, các bị cáo đã bị Tòa án xét xử về tội phạm ma túy đã được xóa án tích, nH 

các bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục phạm tội. 

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tiền án, tiền sự, không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.  

 Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra các bị cáo và tại phiên tòa hôm 

nay các bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo Hoàng Hải H đã “tự thú” về hành vi 

bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn D. Vì vậy các bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.  Bị cáo 

Hoàng Hải H được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 
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điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, khi quyết định hình phạt Hội 

đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. 

[4] Về hình phạt bổ sung: 

          Bị cáo H và bị cáo Tr ngoài đồ dùng sinh hoạt cá nhân không có tài sản 

riêng có giá trị nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với: 0,103 gam chất ma túy (Heroine, còn lại sau giám định) cùng toàn 

bộ bao gói gửi giám định (thu giữ của Tr) Bì số 855/KLGĐ và 0,099 gam chất ma 

túy (Heroine, còn lại sau giám định) cùng toàn bộ bao gói gửi giám định (thu giữ 

của H) Bì số 860/KLGĐ là vật chứng của vụ án và là vật thuộc loại Nhà nước 

cấm tàng trữ, lưu hành cần tịch thu và tiêu hủy. 

Đối với: 03 bơm kim tiêm, nhãn hiệu MPV loại 3ml/cc; 01 ống Novocain 

3%; 01 tờ giấy ăn, mặt ngoài mặt trong đều màu trắng, có vết cháy xém; 01 

mảnh giấy có một mặt màu trắng, một mặt có in con số và chữ viết nhiều màu 

sắc; 02 sim số thuê bao: 0389.505.011 (của Tr) và 0961.042.691 (của H) là vật 

chứng của vụ án và không còn giá trị sử dụng cần tịch thu và tiêu hủy. 

Đối với: 02 chiếc điện thoại di động: 01 chiếc nhãn hiệu OPPO màu trắng 

có số Imei1 865041051707451 (của Tr) và  01 chiếc nhãn hiệu Iphone 6 màu 

trắng có số Imei 355405078081272 (của H) là công cụ, phương tiện liên lạc dùng 

vào việc phạm tội cần tịch thu để bán nộp Ngân sách Nhà nước. 

Đối với: 01 ví da màu đen bên trong có biểu tượng và chữ Lexus , trong ví 

có nhiều giấy tờ tùy thân của H gồm: 01 giấy CMND, 01 thẻ bảo hiểm y tế, 01 

giấy phép lái xe, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe môtô, tất cả đều mang tên 

Hoàng Hải H cần trả lại cho H; 01 đăng ký xe mô tô mang tên Trần Văn Lừng 

(của chị Vi Thị Kim Nh đưa H cầm hộ) cần trả lại cho chị Nhung; 

Đối với số tiền 5.323.000đồng thu giữ của Hoàng Hải H xử lý như sau: số 

tiền 500.000đồng là tiền phạm tội do bị cáo H bán ma túy cho Tr ngày 14/7/2021 

mà có cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước; số tiền 4.823.000đồng (là tiền bà Hà 

Thị Đ đưa H cầm hộ để chăm sóc anh trai) không liên quan hành vi phạm tội của 

H cần trả lại cho bà Hà Thị Đ. 

Đối với số tiền 500.000đồng là tiền phạm tội do H bán ma túy cho Nguyễn Văn 

D mà có nhưng H đã tiêu sài hết cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước đối với 

Hoàng Hải H số tiền trên. 

Xác nhận các biên bản giao nhận vật chứng: trả lại 02 xe môtô cho chị 

Phan Thị Thanh H và chị Phan Thị M của Cơ quan điều tra là hợp pháp. 

Đối với Nguyễn Văn D đã có hành vi góp tiền để mua ma túy và đã sử dụng 

hết. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Tam Nông để ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” 

phù hợp quy định pháp luật. 

 Đối với Hoàng Tuấn O là người mà H khai đã nhiều lần bán trái phép chất 

ma túy cho H, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp người và chỗ ở nhưng 

không thu giữ được gì liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của 

O, đồng thời tiến hành triệu tập O để điều tra làm rõ có hay không việc O bán 

trái phép chất ma túy cho H, nhưng O không có mặt tại địa phương, gia đình và 

chính quyền địa phương không biết O hiện đang làm gì, ở đâu. Đối với Hán Văn 
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Th là người đã sử dụng ma túy cùng H, Tr, Duy, quá trình xác minh T1 cũng 

không có mặt tại địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không biết T1 

hiện đang làm gì, ở đâu. Cơ quan điều tra tách phần nội dung liên quan đến O và 

T1, khi nào triệu tập, làm rõ hành vi vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp 

luật là phù hợp. 

 Vì vậy Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

[7] Các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông thực hành quyền công 

tố tại phiên tòa đề xuất về hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy 

phù hợp nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên: 

    QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Về tội danh, điều luật, hình phạt: 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251, điểm s, r khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự 

Tuyên bố bị cáo: Hoàng Hải H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Hải H 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

15/7/2021. 

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự 

Tuyên bố bị cáo Phan Quang Tr phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt bị cáo Phan Quang Tr 24 (Hai mươi tư) tháng tù. Bị cáo được 

khấu trừ 09 ngày tạm giữ (từ ngày 14/7/2021 đến ngày 23/7/2021).Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo 

Hoàng Hải H và bị cáo Phan Quang Tr. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 

2, điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Tịch thu tiêu hủy, gồm:  

+ 0,103 gam chất ma túy (Heroine, còn lại sau giám định) cùng toàn bộ 

bao gói gửi đến giám định (thu giữ của Tr), (Bì số 855/KLGĐ); 

+ 0,099 gam chất ma túy (Heroine, còn lại sau giám định) cùng toàn bộ 

bao gói gửi đến giám định (thu giữ của H), (Bì số 860/KLGĐ); 

+ 03( ba) bơm kim tiêm, nhãn hiệu MPV loại 3ml/cc; 

+ 01 (một) ống Novocain 3%; 

+ 01 (một) tờ giấy ăn, mặt ngoài và trong đều màu trắng, có vết cháy xém; 

+ 01 (một) mảnh giấy có một mặt màu trắng, một mặt có in con số và chữ 

viết nhiều màu sắc; 

+ 02 sim số thuê bao: 0389.505.011 (của Tr) và 0961.042.691 (của H). 

- Tịch thu để bán nộp Ngân sách Nhà nước: 02 chiếc điện thoại di động: 
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+ 01 (một) chiếc nhãn hiệu OPPO màu trắng có số Imei1 

865041051707451 (của Tr);  

+ 01 (một) chiếc nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng có số Imei 

355405078081272 (của H); 

- Trả lại cho Hoàng Hải H: 

+ 01 (một) ví da màu đen, bên ngoài có biểu tượng và chữ Lexus; 

+ 01 (một) giấy CMND, 01 (một) thẻ bảo hiểm y tế, 01 (một) giấy phép 

lái xe, 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm xe môtô, tất cả đều mang tên Hoàng 

Hải H; 

- Trả lại cho chị Vi Thị Kim Nh: 01 (một) đăng ký xe mô tô mang tên 

Trần Văn Lừng; 

(Theo biên  bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Tam Nông và Công an huyện Tam Nông ngày 11/11/2021).      

- Đối với số tiền 5.323.000đồng (Năm triệu ba trăm hai mươi ba nghìn 

đồng) tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu giữ của Hoàng Hải H: 

           + Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn 

đồng) (là tiền phạm tội do bị cáo H bán ma túy cho Tr ngày 14/7/2021 mà có); 

 + Trả lại cho bà Hà Thị Đ số tiền 4.823.000đồng (Bốn triệu tám trăm hai 

mươi ba nghìn đồng) (là tiền chị Đ1 đưa H cầm hộ để chăm sóc anh trai). 

(Theo ủy nhiệm chi ngày 26/11/2021 tại kho bạc Nhà nước huyện Tam 

Nông) 

- Buộc bị cáo Hoàng Hải H phải nộp Ngân sách nhà nước số tiền 

500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) (là tiền phạm tội do H bán ma túy cho 

Nguyễn Văn D). 

: - Xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông đã trao 

trả:  chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Super Dream màu nâu, BKS 19G1- 024.92 

cho chị Phan Thị M và chiếc xe môtô Honda Dream II màu nâu, BKS 19L2-

5961 cho chị Phan Thị Thanh H là hợp pháp. 

(Theo biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 01/11/2021). 

  4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ phí 2015; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 

326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Hoàng Hải H và bị cáo Phan Quang Tr mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Áp dụng điều 26 Luật thi hành án dân sự, bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ 

thi hành án dân sự, nếu không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại điều 7a, điều 9 Luật thi hành án dân sự. 

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận:                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- VKSND tỉnh Phú Thọ;                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Tam Nông;  

- Công an huyện Tam Nông; 

- Cơ quan THAHS - CA huyện Tam Nông; 

- Chi cục THADS huyện Tam Nông; 

- Trại Tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo, Người có QL, NV liên quan;                                       Nguyễn Thị Thơm 

- Lưu: HS+VP. 

        

 

 

 


